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	Câu
	Ý
	Điểm
	Tổng điểm
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	+ sức lao động là thể lực và trí lực
+ Lao động là hoạt động có ý thức có mục đích
	0.5
	


	
	+ Đối tượng lao động là yếu tố tự nhiên mà con người tác động vào làm biến đổi cho phù hợp mục đích sử dụng
+ Có hai loại đối tượng lao động: Có sẵn như tôm, cá
 Đã qua tác động: Nước mắm, xi măng
	1
	

	
	Tư liệu lao động là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của con người.
-Tư liệu lao động có 3 loại:
 + Công cụ lao động: Cày, cuốc, máy móc…
+ Hệ thống bình chứa: ống , thùng, hộp…
+Kết cấu hạ tầng: đường sá, sân bay, bến cảng....
	1
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	Sức lao động
	0.5
	

	
	Vì có sức lao động mới có đối tượng lao động và tư liệu lao động
	0.5
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	+ chức năng của tiền tệ:
· Thước đo giá trị
· Phương tiện thanh toán
· [bookmark: _GoBack]Phương tiện lưu thông
· Phương tiện cất trữ
· Tiền tệ thế giới
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	Chấm theo ý học sinh
	1
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	4
	Cung là khối lượng hàng hóa dịch vụ hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường trong một thời kì nhất định, tương ứng với giá cả và chi phí sản xuất
	1

	3,0

	
	Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với giá cả và thu nhập xác định
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	Không
	0.5
	

	
	Vì nhu cầu đó không có khả năng thanh toán
	0.5
	



